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NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	Lớp chính
· Vải khổ 0,9m= 2 dài áo + 2 dài tay + lai + đường may

· Vải khổ 1,2m= 2 dài áo + 1 dài tay + lai + đường may

· Vải khổ 1,4m= 2 dài áo + 1 dài tay + lai + đường may

· Vải khổ 1,6m= 2 dài áo + lai + đường may


	0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 2

(1 điểm)
	 Lớp ngoài (lớp chính):

- Decoupe dọc x 2

- Thân sau x 1

- Decoupe ngực x 2              - Cầu vai x 1

- Decoupe sườn x 2              - Mang tay lớn x 2

- Nẹp che x 2                        - Mang tay nhỏ x 2     
- Nắp  túi x 4                        - Bo lai x 1

- Cơi túi x 2                          - Bo tay x 2

- Đắp túi x 2                         - Đầu bo x 2 

- Lá cổ x 2                            - Dây treo x 1      


	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 3

(1 điểm)
	a, Các loại decoupe:  Decoupe dọc, Decoupe ngực, Decoupe sườn
	0,25 điểm

	
	b, Cách đo:
1. Dài áo:  Đo từ đốt sống cổ thứ bảy đến qua khỏi mông 5cm
2. Rộng vai: Đo từ đầu vai phải sang đầu vai trái
3. Dài tay:  
Đo từ đầu vai đến khỏi mắt cá tay (tay thường)

Đo từ chân cổ đến khỏi mắt cá tay (tay raglan)
4. Cửa tay:  Đo vòng quanh nắm tay
5. Vòng cổ: Đo vòng quanh chân cổ
6. Vòng ngực: Đo vòng quanh ngực nơi nở nhất
7. Vòng mông: Đo vòng quanh mông nơi nở nhất

	0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

	Câu 4
    (1 điểm)
	1. Lớp chính :
· Thân sau, cầu vai, tay, nẹp che, nắp túi, cơi túi, đáp túi, đầu bo lai, bo lai, bo tay, nẹp ve, dây treo cắt sát theo đường vẽ.
· Riêng các cạnh decoupe của thân trước, mang tay lớn, mang tay nhỏ, cạnh nẹp ve V1V2  cộng thêm 1cm đường may.
· Thân trước cắt sát theo đường bán thành phẩm thân trước chính, cạnh nẹp ve cộng thêm 1cm đường may.
2. Lớp lót :
· Thân trước cắt sát theo đường bán thành phẩm thân trước chính. Đường nối nẹp ve chừa 1cm.
· Thân sau cắt sát theo đường bán thành phẩm thân sau chính.
· Tay cắt sát theo đường bán thành phẩm tay chính. (Tay không rã decoupe).
· Chú ý : Chiều dài ở phần lai thân trước, thân sau, tay cộng thêm 0,5cm đến 1cm tùy theo loại sản phẩm.

	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 5
    (1 điểm)
	    a.Đầu bo lai:
           - AC = BD : dài đầu bo lai = 10cm + 2cm
           - AB = CD : rộng đầu bo lai = số đo rộng bản bo lai + 1cm đường may
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                   Đầu bo lai
    b.Bo lai:

            - AC = BD : dài bo lai  = 2 x (ngang lai thân trước + ngang lai thân sau – 2cm đường may) – (2 x dài đầu bo lai) + 2cm đường may
            - AB = CD : rộng bo lai = số đo rộng bản bo lai + 1cm đường may
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                                                        Bo lai                   
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	Câu 6
    (1điểm)
	- 
Thân trước 
x 2.

- 
Thân sau 
x 1.

- 
Tay áo 
x 2.

- 
Má nón 
x 2.

-    Bo lai            x 1

-    Bo tay           x 2


	0,5 điểm

0,5 điểm



	Câu 7
    (1 điểm)
	STT

Vị trí đo

Cách đo

1

Dài áo

Đo từ đốt sống cổ thứ bảy đến qua khỏi mông 5cm

2

Rộng vai

Đo từ đầu vai phải sang đầu vai trái

3

Dài tay
Đo từ chân cổ đến khỏi mắt cá tay (tay raglan)

4

Cửa tay

Đo vòng quanh nắm tay

5

Vòng cổ

Đo vòng quanh chân cổ

6

Vòng ngực

Đo vòng quanh ngực nơi nở nhất

7

Vòng mông

Đo vòng quanh mông nơi nở nhất

8

Vòng đầu

Đo vòng quanh đầu nơi to nhất

9

Cao đầu
Đo từ đốt sống cổ thứ bảy đến đỉnh đầu


	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	Câu 8
    (3điểm)
	1. Thân trước:

    -   AB: dài áo = số đo – Rộng bản bo lai +2cm đường may
· AC: hạ nách = ¼ Vòng ngực +5cm
· Từ các điểm A,B,C kẻ các đường vuông góc với AB lên trên
· AA1 : ngang cổ = 1/5 Vòng cổ
· AA2 : hạ cổ = 1/5 Vc ( vẽ vòng cổ giống áo chemise)
· AA6: ngang vai = ½ Rộng vai + 1cm
· A6A7 : hạ xuôi vai = sđ Xuôi vai + 1,5cm
· CC1 : ngang nách = ¼ (Vòng ngực+Cử động) +1cm đường may
· C2C3 : = 2,5cm
·  Vẽ vòng nách giống áo chemise
· B2B1 : giảm sườn = 2cm
          *  Decoupe dọc:
· D1 đến AB = 13cm
· BD2 = 8,5cm
· Nối D1D2  - decoupe dọc : D1A1A2’B’D2
          *  Decoupe ngực :
· D1D3  = 30cm
· C1D4 = 9cm
· Nối D3D4 – decoupe ngực : D1D3D4C1A7 
*  Decoupe sườn : là phần còn lại của thân trước
*  Nắp túi( thành phẩm)
· D3N = 1cm
· NN1 : dài nắp túi = 15cm
· NN2 = N1N3 : dài hông nắp túi =6cm ( kẻ song song với cạnh AB)
· Dài đỉnh nắp túi : đo từ điểm N4 đến điểm giữa NN1 = 8cm
· N4T =1cm ( vẽ về phía trên song song với cạnh AB)
· TT1 = 16cm ( kẻ song song với cạnh CC1)
· T1T2 = 16cm (T1, T2 cách đều AB)
· T2T3 : độ nghiêng của cơi túi = 2cm ( lấy T3 là điểm tạm thời)
· Qua T3 kẻ đường thẳng song song với cạnh AB
· T1T3  = T4T5 : dài bản cơi túi = 16cm (T3 chạy trên đoạn thẳng vừa kẻ)
· T1T5 = T3T4 : rộng bản cơi túi  = 2cm
2. Thân sau:
· Dựa vào thân trước để vẽ thân sau áo. Sang dấu các đường ngang của thân 
trước cho thân sau . Từ  điểm B của TT giảm 1,5cm (B4)
· A’A = 7cm ( chồm vai thành phẩm = 3,5cm)
· AA8 : ngang cổ = 1/5 Vòng cổ + 0,3cm
· AA9 : hạ cổ = 1/10 Vòng cổ + 0,5cm ( vẽ vòng cổ giống áo chemise)
· AA14 : ngang vai = 1/2Rộng vai +1,5cm (nếu 0,3cm ở ngang cổ thân sau thay 
đổi thì 1,5cm  ở ngang vai cũng thay đổi theo)
· A14A15 : hạ xuôi vai = số đo xuôi vai + 0,5cm
· CC7 : ngang nách =1/4 (Vòng ngực + Cử động) + 1cm đường may
· C8C9  = 1,5cm
· Vẽ vòng nách : giống thân trước
· BB3 : ngang lai = ¼ (Vòng mông + Cử động) + 1cm đường may
· BB4 = 1,5cm
· B3B5 = 0.5cm
b. Hình vẽ:
[image: image6.png]


[image: image7.png]o





[image: image8.png]1
x
>
@
®»
o
@
<
=




[image: image9.png]


[image: image10.png]



[image: image11.png]14
Théan trude x 2

By




              Đường cong nách tay

                         Sườn tay + cửa tay
	0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 9
    (3 điểm)
	
a. Thân trước

             Vòng cổ

            Vòng nách

                       Sườn + lai
            Túi + decoupe
b. Thân sau:
                Vòng cổ
                Vòng nách + đô

                          Sườn + lai
	0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	Câu 10
   (3 điểm)
	a. Công thức thiết kế:

1. Thân trước
· AB  : Dài áo = số đo - 2cm chồm vai – bo lai

· AA1: Vào cổ = 1/6 cổ + 0.5cm

· AA2: Hạ cổ = 1/6 cổ
· A1A5 = 3.5cm

· AA3: ngang vai = 1/2 vai - 0.5cm 
· AC: Hạ nách= 1/2 nách + 5cm

· CC1: Ngang ngực = ¼ ngực + 4(5cm

· BB1: Ngang mông = ¼ mông + 3(4cm

· BB2: Sa vạt= 2cm
· B1B3: Giảm sườn  = 1cm
2. Thân sau:
· AB: Dài áo = số đo + 2cm chồm vai – bo lai

· AA1: Vào cổ = 1/6 cổ - 0.5cm

· AA2: Hạ cổ = 4cm
· A1A5 = 2.5cm

· AA3: Ngang vai =1/2 vai + 0.5cm 
· AC: Hạ nách= Hạ nách trước + 4cm

· CC1: Ngang ngực = ¼ ngực + 4(5cm

· BB1: Ngang mông = ¼ mông + 3(4cm 
· B1B2: Giảm sườn  = 1 cm.
b. Hình vẽ tay áo:





       Vòng cổ của tay aó+ đường raglan tay


           Sườn tay + cửa tay + raglan tay
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 11
    (3 điểm)
	






a. Thân trước:
                      Vòng cổ

                       Đường raglan
                                 Vị trí túi + lai áo
b. Thân sau:


                     Vòng cổ

                      Đường raglan


                               Đường sườn + lai áo
c. Tay áo:

                                   Vòng cổ tay áo + đường raglan
                                                    Sườn tay + cửa tay + đường raglan
 
	0,25 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	Câu 12
(3 điểm)

	1. Thân trước:

· AB: dài áo = số đo – Rộng bản bo lai +2cm đường may
· AC: hạ nách = ¼ Vòng ngực +5cm
· Từ các điểm A,B,C kẻ các đường vuông góc với AB lên trên
· AA1 : ngang cổ = 1/5 Vòng cổ
· AA2 : hạ cổ = 1/5 Vc ( vẽ vòng cổ giống áo chemise)
· AA6: ngang vai = ½ Rộng vai + 1cm
· A6A7 : hạ xuôi vai = sđ Xuôi vai + 1,5cm
· CC1 : ngang nách = ¼ (Vòng ngực+Cử động) +1cm đường may
· C2C3 : = 2,5cm
·  Vẽ vòng nách giống áo chemise
· BB1 : giảm sườn = 2cm
          *  Decoupe dọc:
· D1 đến AB = 13cm
· BD2 = 8,5cm
· Nối D1D2  - decoupe dọc : D1A1A2’B’D2
            *  Decoupe ngực :
· D1D3  = 30cm
· C1D4 = 9cm
· Nối D3D4 – decoupe ngực : D1D3D4C1A7 
 *  Decoupe sườn : là phần còn lại của thân trước
 *  Nắp túi( thành phẩm)
· D3N = 1cm
· NN1 : dài nắp túi = 15cm
· NN2 = N1N3 : dài hông nắp túi =6cm ( kẻ song song với cạnh AB)
· Dài đỉnh nắp túi : đo từ điểm N4 đến điểm giữa NN1 = 8cm
· N4T =1cm ( vẽ về phía trên song song với cạnh AB)
· TT1 = 16cm ( kẻ song song với cạnh CC1)
· T1T2 = 16cm (T1, T2 cách đều AB)
· T2T3 : độ nghiêng của cơi túi = 2cm ( lấy T3 là điểm tạm thời)
· Qua T3 kẻ đường thẳng song song với cạnh AB
· T1T3  = T4T5 : dài bản cơi túi = 16cm (T3 chạy trên đoạn thẳng vừa kẻ)
· T1T5 = T3T4 : rộng bản cơi túi  = 2cm
  2. Thân sau:
  Dựa vào thân trước để vẽ thân sau áo. Sang dấu các đường ngang của thân 
trước cho thân sau . Từ  điểm B của TT giảm 1,5cm (B4)
· A’A = 7cm ( chồm vai thành phẩm = 3,5cm)
· AA8 : ngang cổ = 1/5 Vòng cổ + 0,3cm
· AA9 : hạ cổ = 1/10 Vòng cổ + 0,5cm ( vẽ vòng cổ giống áo chemise)
· AA14 : ngang vai = ¼ Rộng vai =1,5cm (nếu 0,3cm ở ngang cổ thân sau thay 
đổi thì 1,5cm  ở ngang vai cũng thay đổi theo)
· A14A15 : hạ xuôi vai = số đo xuôi vai + 0,5cm
· CC7 : ngang nách =1/4 (Vòng ngực + Cử động) + 1cm đường may
· C8C9  = 1,5cm
· Vẽ vòng nách : giống thân trước
· BB3 : ngang lai = ¼ (Vòng mông + Cử động) + 1cm đường may
· BB4 = 1,5cm
· B3B5 = 2cm
 3. Bo lai:

· AC = BD : dài bo lai  = 2 x (ngang lai thân trước + ngang lai thân sau – 2cm 
đường may) – (2 x dài đầu bo lai) + 2cm đường may
· AB = CD : rộng bo lai = số đo rộng bản bo lai + 1cm đường may




 Bo lai
4. Bo tay:

· AC = BD : dài bo tay = số đo dài bo tay + 2cm đường may
· AB = CD : rộng bo tay = số đo rộng bo tay + 1cm đường may


 Bo tay

	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm
0.5 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	Câu 13
(3 điểm)
	1. Công thức thiết kế:

 Vẽ hình chữ nhật ABCD

· AB : cao má nón = số đo cao đầu + 4      6cm 

· AC: ngang nón = ½ vòng đầu.
· AA’: 2.5 đến 3cm

· DD’: 2 đến 2.5 cm
· CI = CJ = ½ AC
· GH = 1/3 CH
· BE = ½ vòng cổ đo trên áo + 2cm  plis
2. Hình vẽ thiết kế:






                                 Cao nón

                                 Đường cong đỉnh đầu 

                                 Cao chân nón


                                 Chân nón


	 0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,75 điểm
0,25 điểm
0,75 điểm


	Câu 14
(3điểm)
	1. Công thức thiết kế: 
Vẽ hình chữ nhật ABCD
· AB 
: cao má nón 
= số đo cao đầu = 25cm

· BC
: rộng đầu má nón 
= [½ (Vòng đầu + cử động)] x ¾ - ½ rộng đỉnh đầu nón = 18,5 cm

· BP 
= 1cm 

· PQ 
= 2cm 

· AA’
 = 3cm

· A’E
: rộng chân má nón 
= ½ số đo vòng cổ ( đo trên thân : giả sử = 40cm) – ½  rộng đỉnh chân nón = 16cm

· CD1 
= CD2 = 7cm

· II’ 
= 1,5cm 

Vẽ cạnh đỉnh má nón từ Q – P – D1 – I’ – D2  - E 

Vẽ cạnh chân má nón từ E – A’ ( kiểm tra lại vòng cổ đo trên thân)

2. Đỉnh nón :
Vẽ AB và CD vuông góc với HI như hình vẽ, sao cho:

- AD = BC : dài đỉnh nón = dài cạnh đỉnh má nón từ QPD1I’D2E 

- HA = HB = ½  Rộng đỉnh đầu nón   = 5cm

- IC  =   ID = ½  Rộng đỉnh chân nón = 4cm




                   Má nón                                            Đỉnh nón

1. Má nón:


 đường cong đỉnh nón


                    vành nón + đường tra chân cổ
2. Đỉnh nón

	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


	Câu 15
(4 điểm)
	a. Công thức thiết kế:

1. Thân trước:

· AB: dài áo = số đo – Rộng bản bo lai +2cm đường may
· AC: hạ nách = ¼ Vòng ngực +5cm
· Từ các điểm A,B,C kẻ các đường vuông góc với AB lên trên
· AA1 : ngang cổ = 1/5 Vòng cổ
· AA2 : hạ cổ = 1/5 Vc ( vẽ vòng cổ giống áo chemise)
· AA6: ngang vai = ½ Rộng vai + 1cm
· A6A7 : hạ xuôi vai = sđ Xuôi vai + 1,5cm
· CC1 : ngang nách = ¼ (Vòng ngực+Cử động) +1cm đường may
· C2C3 : = 2,5cm
·  Vẽ vòng nách giống áo chemise
· BB1 : giảm sườn = 2cm
          *  Decoupe dọc:
· D1 đến AB = 13cm
· BD2 = 8,5cm
· Nối D1D2  - decoupe dọc : D1A1A2’B’D2
          *  Decoupe ngực :
· D1D3  = 30cm
· C1D4 = 9cm
· Nối D3D4 – decoupe ngực : D1D3D4C1A7 
*  Decoupe sườn : là phần còn lại của thân trước
*  Nắp túi( thành phẩm)
· D3N = 1cm
· NN1 : dài nắp túi = 15cm
· NN2 = N1N3 : dài hông nắp túi =6cm ( kẻ song song với cạnh AB)
· Dài đỉnh nắp túi : đo từ điểm N4 đến điểm giữa NN1 = 8cm
· N4T =1cm ( vẽ về phía trên song song với cạnh AB)
· TT1 = 16cm ( kẻ song song với cạnh CC1)
· T1T2 = 16cm (T1, T2 cách đều AB)
· T2T3 : độ nghiêng của cơi túi = 2cm ( lấy T3 là điểm tạm thời)
· Qua T3 kẻ đường thẳng song song với cạnh AB
· T1T3  = T4T5 : dài bản cơi túi = 16cm (T3 chạy trên đoạn thẳng vừa kẻ)
· T1T5 = T3T4 : rộng bản cơi túi  = 2cm
2. Thân sau:
· Dựa vào thân trước để vẽ thân sau áo. Sang dấu các đường ngang của thân 
trước cho thân sau . Từ  điểm B của TT giảm 1,5cm (B4)
· A’A = 7cm ( chồm vai thành phẩm = 3,5cm)
· AA8 : ngang cổ = 1/5 Vòng cổ + 0,3cm
· AA9 : hạ cổ = 1/10 Vòng cổ + 0,5cm ( vẽ vòng cổ giống áo chemise)
· AA14 : ngang vai = ¼ Rộng vai =1,5cm (nếu 0,3cm ở ngang cổ thân sau thay 
đổi thì 1,5cm  ở ngang vai cũng thay đổi theo)
· A14A15 : hạ xuôi vai = số đo xuôi vai + 0,5cm
· CC7 : ngang nách =1/4 (Vòng ngực + Cử động) + 1cm đường may
· C8C9  = 1,5cm
· Vẽ vòng nách : giống thân trước
· BB3 : ngang lai = ¼ (Vòng mông + Cử động) + 1cm đường may
· BB4 = 1,5cm
· B3B5 = 2cm
b. Hình vẽ thiết kế:

a. Thân trước:
                    Vòng cổ


Vòng nách
                           Đường sườn + lai
                   Túi + decoupe
b. Thân sau:
      Vòng cổ


                   Vòng nách + đô

                             Đường sườn + lai


	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	Câu 16
(4 điểm)
	
1.Thân trước
· AB: Dài áo = số đo - 2cm chồm vai – bo lai

· AA1: Vào cổ = 1/6 cổ + 0.5cm

· AA2: Hạ cổ = 1/6 cổ

· A1A5 = 3.5cm

· AA3: ngang vai = 1/2 vai - 0.5cm 

· AC: Hạ nách= 1/2 nách + 5cm

· CC1: Ngang ngực = ¼ ngực + 4(5cm

· BB1: Ngang mông = ¼ mông + 3(4cm

· BB2: Sa vạt= 2cm

· B1B3: Giảm sườn  = 1cm

2 Thân sau:
· AB: Dài áo = số đo + 2cm chồm vai – bo lai

· AA1: Vào cổ = 1/6 cổ - 0.5cm

· AA2: Hạ cổ = 4cm
· A1A5 = 2.5cm

· AA3: Ngang vai =1/2 vai + 0.5cm 
· AC: Hạ nách= Hạ nách trước + 4cm

· CC1: Ngang ngực = ¼ ngực + 4(5cm

· BB1: Ngang mông = ¼ mông + 3(4cm 
· B1B2: Giảm sườn  = 1cm




a. Thân trước:
                       Vòng cổ

                         Đường raglan

                              Lai áo + vị trí túi
b. Thân sau:

                        Vòng cổ

                         Đường raglan

                              Đường sườn + lai áo



c. Tay :


                                         Vòng cổ tay áo + đường Raglan

                                                Đường sườn + Cửa tay + đường raglan
                                     
	0,5 điểm
0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


	Câu 17
(4 điểm)
	1. Thân trước:

· AB: dài áo = số đo – Rộng bản bo lai +2cm đường may
· AC: hạ nách = ¼ Vòng ngực +5cm
· Từ các điểm A,B,C kẻ các đường vuông góc với AB lên trên
· AA1 : ngang cổ = 1/5 Vòng cổ
· AA2 : hạ cổ = 1/5 Vc ( vẽ vòng cổ giống áo chemise)
· AA6: ngang vai = ½ Rộng vai + 1cm
· A6A7 : hạ xuôi vai = sđ Xuôi vai + 1,5cm
· CC1 : ngang nách = ¼ (Vòng ngực+Cử động) +1cm đường may
· C2C3 : = 2,5cm
·  Vẽ vòng nách giống áo chemise
· BB1 : giảm sườn = 2cm
          *  Decoupe dọc:
· D1 đến AB = 13cm
· BD2 = 8,5cm
· Nối D1D2  - decoupe dọc : D1A1A2’B’D2
          *  Decoupe ngực :
· D1D3  = 30cm
· C1D4 = 9cm
· Nối D3D4 – decoupe ngực : D1D3D4C1A7 
*  Decoupe sườn : là phần còn lại của thân trước
*  Nắp túi( thành phẩm)
· D3N = 1cm
· NN1 : dài nắp túi = 15cm
· NN2 = N1N3 : dài hông nắp túi =6cm ( kẻ song song với cạnh AB)
· Dài đỉnh nắp túi : đo từ điểm N4 đến điểm giữa NN1 = 8cm
· N4T =1cm ( vẽ về phía trên song song với cạnh AB)
· TT1 = 16cm ( kẻ song song với cạnh CC1)
· T1T2 = 16cm (T1, T2 cách đều AB)
· T2T3 : độ nghiêng của cơi túi = 2cm ( lấy T3 là điểm tạm thời)
· Qua T3 kẻ đường thẳng song song với cạnh AB
· T1T3  = T4T5 : dài bản cơi túi = 16cm (T3 chạy trên đoạn thẳng vừa kẻ)
· T1T5 = T3T4 : rộng bản cơi túi  = 2cm
2. Thân sau:
· Dựa vào thân trước để vẽ thân sau áo. Sang dấu các đường ngang của thân 
trước cho thân sau . Từ  điểm B của TT giảm 1,5cm (B4)
· A’A = 7cm ( chồm vai thành phẩm = 3,5cm)
· AA8 : ngang cổ = 1/5 Vòng cổ + 0,3cm
· AA9 : hạ cổ = 1/10 Vòng cổ + 0,5cm ( vẽ vòng cổ giống áo chemise)
· AA14 : ngang vai = ¼ Rộng vai =1,5cm (nếu 0,3cm ở ngang cổ thân sau thay 
đổi thì 1,5cm  ở ngang vai cũng thay đổi theo)
· A14A15 : hạ xuôi vai = số đo xuôi vai + 0,5cm
· CC7 : ngang nách =1/4 (Vòng ngực + Cử động) + 1cm đường may
· C8C9  = 1,5cm
· Vẽ vòng nách : giống thân trước
· BB3 : ngang lai = ¼ (Vòng mông + Cử động) + 1cm đường may
· BB4 = 1,5cm
· B3B5 = 2cm

a. Thân trước:

               Vòng cổ
                Vòng nách


                          Đường sườn + lai

                Túi + decoupe

b. Thân sau:


                                          Vòng cổ + Đường sườn + lai
               Vòng nách + đô

3. Bo lai:

· AC = BD : dài bo lai  = 2 x (ngang lai thân trước + ngang lai thân sau – 2cm 
đường may) – (2 x dài đầu bo lai) + 2cm đường may
· AB = CD : rộng bo lai = số đo rộng bản bo lai + 1cm đường may




                                                                        Bo lai
4. Bo tay:

· AC = BD : dài bo tay = số đo dài bo tay + 2cm đường may
· AB = CD : rộng bo tay = số đo rộng bo tay + 1cm đường may


               Bo tay

	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0.5 điểm

0.5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0.25 điểm



	Câu 18

(4 điểm)
	1. Thân trước
· AB: Dài áo = số đo - 2cm chồm vai – bo lai

· AA1: Vào cổ = 1/6 cổ + 0.5cm

· AA2: Hạ cổ = 1/6 cổ
· A1A5 = 3.5cm

· AA3: ngang vai = 1/2 vai - 0.5cm 
· AC: Hạ nách= 1/2 nách + 5cm

· CC1: Ngang ngực = ¼ ngực + 4(5cm

· BB1: Ngang mông = ¼ mông + 3(4cm

· BB2: Sa vạt= 2cm
· B1B3: Giảm sườn  = 1cm
2. Thân sau:
· AB: Dài áo = số đo + 2cm chồm vai – bo lai

· AA1: Vào cổ = 1/6 cổ - 0.5cm

· AA2: Hạ cổ = 4cm
· A1A5 = 2.5cm

· AA3: Ngang vai =1/2 vai + 0.5cm 
· AC: Hạ nách= Hạ nách trước + 4cm

· CC1: Ngang ngực = ¼ ngực + 4(5cm

· BB1: Ngang mông = ¼ mông + 3(4cm 
· B1B2: Giảm sườn  = 1cm

3. Nón 2 mảnh:
Vẽ hình chữ nhật ABCD

· AB : cao má nón = số đo cao đầu + 4      6cm 

· AC: ngang nón = ½ vòng đầu.

· AA’: 2.5 đến 3cm

· DD’: 2 đến 2.5 cm
· CI = CJ = ½ AC
· GH = 1/3 CH
· BE = ½ vòng cổ đo trên áo + 2cm  plis

[image: image1]



          
a. Thân trước:

                      Vòng cổ

                       Đường raglan
                                 Vị trí túi + lai áo

b. Thân sau:


                     Vòng cổ


                      Đường raglan


                               Đường sườn + lai áo






                                 Cao nón


                                 Đường cong đỉnh đầu 


                                 Cao chân nón


                                 Chân nón

     
	0.5 điểm

0.5 điểm

0,5 điểm
0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm



	Câu 19
(4 điểm)
	1. Thân trước
· AB: Dài áo = số đo - 2cm chồm vai – bo lai

· AA1: Vào cổ = 1/6 cổ + 0.5cm

· AA2: Hạ cổ = 1/6 cổ
· A1A5 = 3.5cm

· AA3: ngang vai = 1/2 vai - 0.5cm 
· AC: Hạ nách= 1/2 nách + 5cm

· CC1: Ngang ngực = ¼ ngực + 4(5cm

· BB1: Ngang mông = ¼ mông + 3(4cm

· BB2: Sa vạt= 2cm
· B1B3: Giảm sườn  = 1cm
 2. Thân sau:
· AB: Dài áo = số đo + 2cm chồm vai – bo lai

· AA1: Vào cổ = 1/6 cổ - 0.5cm

· AA2: Hạ cổ = 4cm
· A1A5 = 2.5cm

· AA3: Ngang vai =1/2 vai + 0.5cm 
· AC: Hạ nách= Hạ nách trước + 4cm

· CC1: Ngang ngực = ¼ ngực + 4(5cm

· BB1: Ngang mông = ¼ mông + 3(4cm 
· B1B2: Giảm sườn  = 1c

[image: image2]



          
a.Thân trước:

  
                 Vòng cổ

                         Đường raglan


                              Lai áo + vị trí túi

b.Thân sau:


                        Vòng cổ


                         Đường raglan


                              Đường sườn + lai áo

3.  Bo lai:

· AC = BD : dài bo lai  = 2 x (ngang lai thân trước + ngang lai thân sau – 2cm 
đường may) – (2 x dài đầu bo lai)+ 2cm đường may.
· AB = CD : rộng bo lai = số đo rộng bản bo lai + 1cm đường may




             Bo lai
4. Bo tay:

· AC = BD : dài bo tay = số đo dài bo tay + 2cm đường may
· AB = CD : rộng bo tay = số đo rộng bo tay + 1cm đường may


          Bo tay


	0.5 điểm

0.5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	Câu 20
(4 điểm)
	
1. Thân trước
· AB: Dài áo = số đo - 2cm chồm vai – bo lai

· AA1: Vào cổ = 1/6 cổ + 0.5cm

· AA2: Hạ cổ = 1/6 cổ
· A1A5 = 3.5cm

· AA3: ngang vai = 1/2 vai - 0.5cm 
· AC: Hạ nách= 1/2 nách + 5cm

· CC1: Ngang ngực = ¼ ngực + 4(5cm

· BB1: Ngang mông = ¼ mông + 3(4cm

· BB2: Sa vạt= 2cm
· B1B3: Giảm sườn  = 1cm

2. Thân sau:
· AB: Dài áo = số đo + 2cm chồm vai – bo lai

· AA1: Vào cổ = 1/6 cổ - 0.5cm

· AA2: Hạ cổ = 4cm
· A1A5 = 2.5cm

· AA3: Ngang vai =1/2 vai + 0.5cm 
· AC: Hạ nách= Hạ nách trước + 4cm

· CC1: Ngang ngực = ¼ ngực + 4(5cm

· BB1: Ngang mông = ¼ mông + 3(4cm 
· B1B2: Giảm sườn  = 1cm

[image: image3]


          
a.Thân trước:


                 Vòng cổ


                         Đường raglan


                              Lai áo + vị trí túi

b.Thân sau:


                        Vòng cổ


                         Đường raglan


                              Đường sườn + lai áo

3.Nón 3 mảnh:





                   Má nón                                            Đỉnh nón

a. Má nón:



 đường cong đỉnh nón


                    vành nón + đường tra chân cổ

b. Đỉnh nón

	0.5 điểm

0.5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm



	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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